
 

BÁO GIẢNG KHỐI 2 - THÁNG 3 
YÊU THƯƠNG 

(02/03/2026 - 27/03/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

25  02/03 - 06/03 

 Quê mình đẹp nhất 
 Viết chữ hoa X. Xuân về hoa nở 
 Từ chỉ hoạt động. Dấu chấm than 
 Rừng ngập mặn Cà Mau 
 Nghe viết Rừng ngập mặn Cà Mau 
 MRVT Quê hương 
 Nói và đáp lời cảm ơn 
 Đọc một bài thơ về quê hương 
 Con mắt bên trong - Con sẻ 
 Luyện tập thuật việc được tham gia (tt) 

26 09/03 - 13/03 

 Mùa lúa chín 
 Viết chữ hoa Y. Yêu nước thương nòi 
 Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 
 Sông Hương 
 Nghe viết Sông Hương. Phân biệt eo/oe; iu/iêu, an/ang 
 MRVT Quê hương (tt) 
 Nghe kể Sự tích Hồ Gươm 
 Đọc một bài văn về quê hương 
 Luyện tập Con mắt bên trong: Một chuyến đi 
 Luyện tập thuật việc được tham gia (tt) 

27 16/03 - 20/03 

 Ôn tập 1 
 Ôn tập 2 
 Ôn tập 3 
 Ôn tập 4 
 Ôn tập 5 
 Nguồn gốc của tưởng tượng "Cái tai bên ngoài", "Cái tai     
 bên trong" 

28 23/03 - 27/03 

 Ai ngoan sẽ được thưởng 
 Viết chữ hoa A (kiểu 2). Ai cũng đáng yêu 
 Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 
 Thư Trung thu 
 Nghe viết Thư trung thu. Phân biệt uy/uyu; l/n, ươn/ương 
 MRVT Bác Hồ kính yêu 
 Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng 
 Đọc một truyện về Bác Hồ 
 Luyện tập "Cái tai bên trong" - Khu rừng hạnh phúc 
 Nói, viết về tình cảm với người em yêu quý 

TOÁN 25  02/03 - 06/03 

 Các số có ba chữ số (tiết 1) 
 Các số có ba chữ số (tiết 2) 
 Các số có ba chữ số (tiết 3) 
 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 
 So sánh các số có ba chữ số (tiết 1) 

​  



 

26 09/03 - 13/03 

 So sánh các số có ba chữ số (tiết 2) 
 Em làm được những gì? (tiết 1) 
 Em làm được những gì? (tiết 2) 
 Em làm được những gì? (tiết 3) 
 Mét (tiết 1) 

27 16/03 - 20/03 

 Mét (tiết 2) 
 Ki-lô-mét (tiết 1) 
 Ki-lô-mét (tiết 2) 
 Khối trụ - Khối cầu (tiết 1) 
 Khối trụ - Khối cầu (tiết 2) 

28 23/03 - 27/03 

 Hình tứ giác 
 Xếp hình, gấp hình (tiết 1) 
 Xếp hình, gấp hình (tiết 2) 
 Em làm được những gì? (tiết 1) 
 Em làm được những gì? (tiết 2) 

ĐẠO ĐỨC 

25  02/03 - 06/03  Bài 13: Em yêu quê hương (tiết 2) 
26 09/03 - 13/03  Bài 13: Em yêu quê hương (tiết 3) 
27 16/03 - 20/03  Bài 14: Giữ gìn cảnh đẹp quê hương (tiết 1) 
28 23/03 - 27/03  Bài 14: Giữ gìn cảnh đẹp quê hương (tiết 2) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

25  02/03 - 06/03  Chăm sóc và bảo vệ cơ quan vận động 
26 09/03 - 13/03  Cơ quan hô hấp 
27 16/03 - 20/03  Chăm sóc và bảo vệ cơ quan hô hấp 
28 23/03 - 27/03  Cơ quan bài tiết nước tiểu 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

25  02/03 - 06/03 

Cambridge Starters 2_ Test 2 
- Listening Parts 1, 2 
- Speaking Parts 3, 4 
- Reading & Writing parts 3&4 
Look 2_ Unit 10: Weather 
- Review & quiz 
- Quiz feedback 
Phonics Smart 2_ Unit 10: Letter Ww 
- Lessons 1, 2 

26 09/03 - 13/03 

Look 2_ Unit 11: Weather 
- Lesson 3: Reading - How bananas travel to Europe 
- Lesson 4: Grammar -  The plural form of irregular 

countable nouns 
- Lesson 6: Phonics - Words with o_e (/oʊ/) 
- Lessons 5&7: Song & Video 
Review & Quiz 
Quiz feedback 

27 16/03 - 20/03 

Look 2 
-​ Review for Midterm 2 Test ESL 
-​ Review Unit 7 - Fantastic Food 
-​ Review Unit 8 - Celebrate! 
-​ Midterm Test 2 ESL 
Phonics Smart 2 _ Unit 11: Letter Xx 
-​ Lessons 1, 2 

​  



 

28 23/03 - 27/03 

Phonics Smart 2_ Unit 12: Letter Yy 
-​ Lessons 1, 2 

  Phonics Smart 2_ Unit 13: Letter Zz 
-​ Lessons 1, 2 

  Cambridge Starters 2_ Test 2 
-​ Listening Parts 3, 4 
-​ Reading & Writing Part 5 

  Cambridge Starters 2_ Test 3 
-​  Reading & Writing Parts 3, 4 

  Look 2_ Unit 9: Animals 
-​  Spark Platform 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

25  02/03 - 06/03 Primary Science 2_ Unit 4: Humans & animals grow 
Review 

26 09/03 - 13/03 Primary Science 2_ Unit 4: Humans & animals grow 
Quiz + Correction 

27 16/03 - 20/03 Primary Science 2_ Unit 5: Light 
5.1 Light sources 

28 23/03 - 27/03 Primary Science 2_ Unit 5: Light 
5.1 Light sources (cont) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

25  02/03 - 06/03  Review unit 3: Communicating With Each Other 
26 09/03 - 13/03  Unit 4 introduction: Learning From Each Other 
27 16/03 - 20/03  Problems and Perspectives 
28 23/03 - 27/03  Communicate About Problems 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

25  02/03 - 06/03  Ôn tập kiến thức cơ bản về máy tính và lập trình    
 ScratchJr (TT) 

26 09/03 - 13/03  Chào Scratch! Người bạn mới của em 
 Chú mèo di chuyển 

27 16/03 - 20/03  Chào Scratch! Người bạn mới của em 
 Chú mèo di chuyển (TT) 

28 23/03 - 27/03  Cuộc trò chuyện trong khu rừng 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

25  02/03 - 06/03 

 Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Giậm chân tại chỗ - đi đều 
 - Quay phải - trái - đằng sau 
 - Tiến - lùi - bước sang trái - phải 
 - Game: chạy ngắn 30m (lưng hướng chạy) 

26 09/03 - 13/03 - Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm  
- Chạy tốc độ 30m về đích. 

27 16/03 - 20/03 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế nghỉ - nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo. 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo cáo. 
- Dồn hàng, dàn hàng ngang 
- Tiến - lùi - sang phải - sang trái. 

28 23/03 - 27/03 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Quay bên phải, trái, đằng sau 
- Giậm chân tại chỗ - đi đều 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu 
lệnh 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc, ngang thành 1 vòng 
tròn 

​  



 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

25  02/03 - 06/03 Kỹ thuật tay trườn sấp và phối hợp thở 

26 09/03 - 13/03 Kỹ thuật tay trườn sấp và phối hợp thở 

27 16/03 - 20/03 Hoàn thiện kỹ thuật trườn sấp 

28 23/03 - 27/03 Hoàn thiện kỹ thuật trườn sấp 
Nín thở 

VÕ THUẬT 

25  02/03 - 06/03  Ôn tập bài quyền số 2 
26 09/03 - 13/03  Bài tập phát triển sức nhanh 
27 16/03 - 20/03  Ôn tập bài quyền số 2/T1 
28 23/03 - 27/03  Ôn tập bài quyền số 2/T2 

ÂM NHẠC 

25  02/03 - 06/03  - Hoà tấu bài đọc nhạc số 2: "Chú ếch nhỏ" trên nhạc cụ 
kèn phím 

26 09/03 - 13/03  - Học hát: "Bắc kim thang" 

27 16/03 - 20/03 

 - Ôn hát: "Bắc kim thang" 
 - Cảm thụ âm nhạc trò chơi dân gian "Chi chi chành 
chành" - "Kéo cưa lừa xẻ" 
 - Câu chuyện âm nhạc: "Khúc hát ru trên lưng mẹ" 

28 23/03 - 27/03  - Trò chơi cảm thụ âm nhạc: Âm nhạc biến hình 

MỸ THUẬT 

25  02/03 - 06/03  Khu rừng thân thiện (T1) 
26 09/03 - 13/03  Khu rừng thân thiện (T2) 
27 16/03 - 20/03  Tranh dân gian Đông Hồ 
28 23/03 - 27/03  Khuôn mặt ngộ nghĩnh (T1) 

 

​  
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